
ĐVT: Triệu đồng

ST

T
Danh mục dự án Chủ đầu tư

Nghị Quyết 

phê duyệt 

chủ trương 

đầu tư

Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư

Quyết định 

phê duyệt 

Quyết toán

 Tổng mức 

đầu tư (điều 

chỉnh) / Giá trị 

quyết toán 

 Lũy kế số vốn 

đã giải ngân 

từ khởi công 

đến hết năm 

2020 

 KẾ HOẠCH 

VỐN TRUNG 

HẠN

2021-2025 

 KẾ HOẠCH 

VỐN TRUNG 

HẠN

2021-2025

ĐIỀU CHỈNH 

 TĂNG (+) /

GIẢM (-) 
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10-9 12

 TỔNG CỘNG (A+B+C) : 23 DỰ ÁN 475.685,11       38.366,62      203.620,00     203.620,00     0,00             

A NHÓM DỰ ÁN TĂNG VỐN : 02 DỰ ÁN 164.350,14       -                  145.020,00     163.020,00     18.000,00    

I
 DỰ ÁN MỞ MỚI KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 

2021-2025:  
164.350,14       -                  145.020,00     163.020,00     18.000,00    

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 

1
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 2/5 đường Đống Đa và xử 

lý thoát nước hẻm 02 Đống Đa, Phường Thắng nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 

số 324/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023

Quyết định số 

7850/QĐ-

UBND ngày 

27/9/2024

          14.058,92   20,00              12.808,00       12.788,00    
Chuyển từ vốn chuẩn bị đầu 

tư sang vốn thực hiện

2
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, phường 

Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 

319/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023

Quyết định số 

3683/QĐ-

UBND ngày 

08/5/2024

        150.291,22   145.000,00     150.212,00     5.212,00      

Tăng theo đúng giá trị của 

Tỉnh bố trí cho dự án trong 

năm 2025

B NHÓM DỰ ÁN GIẢM VỐN : 05 DỰ ÁN 91.774,65         38.366,62      58.600,00       38.650,00       19.950,00 -   

I
 DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2016-

2020: 02 DỰ ÁN  
49.446,27         38.345,49      16.300,00       11.100,79       5.199,21 -     

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: -                                      

1 Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 

133/NQ-HĐND 

ngày 27/11/2020 

Quyết định số 

7055/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2020

Quyết định số 

1125/QĐ-

UBND ngày 

29/01/2024

          36.473,29          32.364,73   5.800,00         4.108,56         1.691,44 -     
Giảm vốn bố trí theo giá trị 

quyết toán

2
Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần 

Phú, phường Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 

17/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019 

Quyết định số 

5749/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019 

Quyết định số 

913/QĐ-

UBND ngày 

22/01/2024 

          12.972,98            5.980,76   10.500,00       6.992,23         3.507,77 -     
Giảm vốn bố trí theo giá trị 

quyết toán

II
 DỰ ÁN MỞ MỚI KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 

2021-2025: 3 DỰ ÁN 
42.328,38         21,13             42.300,00       27.549,21       14.750,79 -   

LĨNH VỰC Y TẾ: 

1
Cải tạo, sửa chữa trạm y tế các phường 1, 7, 10, 

Thắng Nhì, xã Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số  

143/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2023

 Quyết định số 

6670/QĐ-

UBND ngày 

23/10/2023

Quyết định số 

7326/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2024

            1.235,90   1.400,00         1.235,90         164,10 -        
Giảm vốn bố trí theo giá trị 

quyết toán

2 Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế Phường 3
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số  

142/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2023

 Quyết định số 

6712/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2023

Quyết định số 

8074/QĐ-

UBND ngày 

04/10/2024

            1.999,37   2.400,00         1.999,37         400,63 -        
Giảm vốn bố trí theo giá trị 

quyết toán

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Vũng Tàu

(Kèm theo Quyết định       /QĐ-UBND ngày    /    /2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)
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T
Danh mục dự án Chủ đầu tư

Nghị Quyết 

phê duyệt 

chủ trương 

đầu tư

Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư

Quyết định 

phê duyệt 

Quyết toán

 Tổng mức 

đầu tư (điều 

chỉnh) / Giá trị 

quyết toán 

 Lũy kế số vốn 

đã giải ngân 

từ khởi công 

đến hết năm 

2020 

 KẾ HOẠCH 

VỐN TRUNG 

HẠN

2021-2025 

 KẾ HOẠCH 

VỐN TRUNG 

HẠN

2021-2025

ĐIỀU CHỈNH 

 TĂNG (+) /

GIẢM (-) 
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10-9 12

3
Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường 

THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

66/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2020

 Quyết định số  

7501QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020

 Quyết định số 

8201/QĐ-

UBND ngày 

10/10/2024 

(đợt 1)

          39.093,11                 21,13   38.500,00       24.313,94       14.186,06 -   

Cho phép quyết toán hạng 

mục hoàn thành 

9298/UBND-TCKH ngày 

22/11/2023

C
DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-

2025: 16 DỰ ÁN
219.560,32       -                  -                   1.950,00         1.950,00      

 LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

1
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Châu Thành; TH 

Thắng Nhất; MG Phường 8; MN Châu Thành.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

316/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            4.576,10   -                   100,00            100,00         
VB số 12383/UBND-

TCKH ngày 12/11/2024 

2
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Phước Thắng; TH 

Phước Thắng; MN Họa Mi; TH Nguyễn Hữu Cảnh.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

317/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            3.397,19   -                   100,00            100,00         
VB số 12383/UBND-

TCKH ngày 12/11/2024 

3
Cải tạo, sửa chữa trường TH Lý Tự Trọng; MN Trúc 

Xanh; TH Nguyễn Viết Xuân; THCS Vũng Tàu.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

318/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            2.351,00   -                   50,00              50,00           
VB số 12383/UBND-

TCKH ngày 12/11/2024 

4
Cải tạo, sửa chữa trường TH Bình Minh; MN Sao 

Mai; MN Ánh Dương; THCS Duy Tân.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

319/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            4.966,82   -                   100,00            100,00         
VB số 12383/UBND-

TCKH ngày 12/11/2024 

5

Cải tạo, sửa chữa trường MN Phường 3; TH Hải 

Nam; THCS Nguyễn An Ninh; THCS Nguyễn Văn 

Linh.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

320/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            3.961,95   -                   100,00            100,00         
VB số 12383/UBND-

TCKH ngày 12/11/2024 

6
Cải tạo, sửa chữa trường TH Chí Linh; TH Thắng 

Tam; THCS Võ Trường Toản; TH Lưu Chí Hiếu.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

321/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            3.949,78   -                   100,00            100,00         
VB số 12383/UBND-

TCKH ngày 12/11/2024 

7
Cải tạo, sửa chữa trường MN Sen Hồng; THCS 

Huỳnh Khương Ninh.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

322/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            4.041,00   -                   100,00            100,00         
VB số 12383/UBND-

TCKH ngày 12/11/2024 

8
Cải tạo, sửa chữa trường TH Trương Công Định; TH 

Lê Lợi; THCS Lương Thế Vinh.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

323/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            1.215,29   -                   50,00              50,00           
VB số 12383/UBND-

TCKH ngày 12/11/2024 

 LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRỤ SỞ: -                  -               

9 Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND phường 12
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

325/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            2.579,62   -                   50,00              50,00           
Văn bản số 10042/UBND-

TCKH ngày 13/12/2023

10
Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

326/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            2.899,78   -                   50,00              50,00           
Văn bản số 9852/UBND-

TCKH ngày 10/9/2024

11
Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

327/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

               910,91   -                   50,00              50,00           
Văn bản số 11820/UBND-

TCKH ngày 30/10/2024

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: -                   -                

12
Đầu tư, cải tạo sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại 

tuyến đường Vi Ba và đường Hải Đăng

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  

328/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024

            7.944,52   -                   100,00            100,00         
Văn bản số 10599/UBND-

TCKH ngày 27/9/2024

13
HTKT Khu tái định cư số 1, Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu (khu đất của Công ty Shihanco cũ)

Ban QLDA 

ĐTXD TP
          41.972,88   -                   500,00            500,00         

Văn bản số 11512/UBND-

TCKH ngày 23/10/2024
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Danh mục dự án Chủ đầu tư

Nghị Quyết 

phê duyệt 

chủ trương 

đầu tư

Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư

Quyết định 
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 Tổng mức 

đầu tư (điều 

chỉnh) / Giá trị 

quyết toán 

 Lũy kế số vốn 

đã giải ngân 

từ khởi công 

đến hết năm 

2020 

 KẾ HOẠCH 

VỐN TRUNG 
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2021-2025 

 KẾ HOẠCH 

VỐN TRUNG 

HẠN

2021-2025

ĐIỀU CHỈNH 

 TĂNG (+) /

GIẢM (-) 
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10-9 12

14

HTKT Khu tái định cư số 2, Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu (khu đất tại khu vực Trại giam Phước Cơ 

cũ)

Ban QLDA 

ĐTXD TP
          59.793,49   -                   500,00            500,00         

Văn bản số 11512/UBND-

TCKH ngày 23/10/2024

15
Xây dựng Phố đi bộ Trưng Trắc - Trưng Nhị, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP
          45.000,00   -                   -                   -                

16 Thư viện thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP
          30.000,00   -                   -                   -                
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